
STT Tiêu chuẩn kỹ thuật Quy cách Đơn vị tính Hãng/ Nước 
sản xuất

 Số lượng  Đơn giá
dự kiến 

Thành tiền
Phân 
nhóm 

TT14/BYT

I

1

- Phát hiện được vùng gen E và gen N đặc 
hiệu của vi rút SARS-CoV-2.
- Kit xét nghiệm thực hiện bằng phương 
pháp Realtime RT-PCR trên các mẫu bệnh 
phẩm đường hô hấp.
- Chứng dương và chứng âm kèm theo.

Hộp/100 
test

Test 1Drop Inc., Hàn 
Quốc

     18.300 4

2

Mẫu đầu vào : huyễn dịch, dịch phết, dịch 
nuôi cấy tế bào và vi khuẩn, mẫu quét bề 
mặt.
Dễ dàng đáp ứng cho các dòng máy tách 
chiết khác nhau.
Lượng mẫu đầu vào: 200 µL.
Thu nhận đồng thời DNA/RNA trong 33 
phút với lượng mẫu từ 1-96 mẫu.
Hiệu suất cao.
Chất lượng DNA cao A260/A280: 1.7 – 
2.2.
Tiện lơi: vật tư tiêu hao, ethanol cung cấp 
kèm kit.
Kích thước hạt từ (Magbead): ~ 1 µm.
Nồng độ hạt từ (Magbead): 100 µg/mL.

96 mẫu/Hộp Hộp ABT - 
Việt Nam

         130 

DANH MỤC THẨM ĐỊNH GIÁ

Nội dung 

Sinh phẩm, hóa chất 

Bộ Kit chẩn đoán invitro phát hiện RNA 
của vi rút Corona (SARS-CoV-2)
(1 Copy COVID-19 qPCR Triplex Kit)

Bộ sinh phẩm tách chiết TopPURE ® 
Maga DNA/RNA Genome Extraction 
Kit, 96 test

(dùng cho máy Bioer NPA 96)



3

Mẫu đầu vào : huyễn dịch, dịch phết, dịch 
nuôi cấy tế bào và vi khuẩn, mẫu quét bề 
mặt.
Dễ dàng đáp ứng cho các dòng máy tách 
chiết khác nhau.
Lượng mẫu đầu vào: 200 µL.
Thu nhận đồng thời DNA/RNA trong 33 
phút với lượng mẫu từ 1-96 mẫu.
Hiệu suất cao.
Chất lượng DNA cao A260/A280: 1.7 – 
2.2.
Tiện lơi: vật tư tiêu hao, ethanol cung cấp 
kèm kit.
Kích thước hạt từ (Magbead): ~ 1 µm.

96 mẫu/Hộp Hộp ABT - 
Việt Nam

           59 

4

- Sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng 
nguyên đã được Bộ Y tế cấp số đăng kí, 
cấp phép nhập khẩu, hoặc;
- Sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng 
nguyên đạt độ nhạy ≥ 80% và độ đặc hiệu 
≥97% so với xét nghiệm Realtime RT-
PCR  thuộc danh sách khẩn cấp (EUL) của 
Tổ chức Y tế Thế giới, FDA Hoa Kỳ thẩm 
định và khuyến cáo

 25 test/ 
hộp 

 Test 
Acon Biotech 
(Hangzhou)/ 

China
25.675     4

II

5 Tube thành mỏng, nắp phẳng, không màu, 1000 cái/gói Gói Quiagene            12 

6

Vật liệu: Nhựa PP
Kiểu nắp: Phẳng hoặc lồi
Kiểu tuýp: Dãy 8 tube (nắp đính trên tube)
Thể tích: 0.2 ml

120 sets/ 
box

Hộp Gunster - Đài 
Loan

           12 

7

Đầu tips được làm từ nhựa PP. 
Phần lọc được làm từ HDPE
Được khử trùng bằng EO
Đóng gói: 96 tips/ hộp. 100 hộp/thùng

Hộp 96 tip Hộp ABT - 
Việt Nam

         100 

Bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên 
SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu
(Tên thương mại: Flowflex SARS-COV-
2 Antigen Rapid Test)

Strip Tubes and Caps, 0.1 ml 

Bộ sinh phẩm tách chiết TopPURE ® 
Maga DNA/RNA Genome Extraction 
Kit, 96 test
(dùng cho máy Tanbead 96)

Vật tư y tế tiêu hao

PCR Tubes 0.2 ml (Dòng máy AriaDX)

Đầu tip có lọc, tiệt trùng  1000μL

T



8

Đầu tips được làm từ nhựa PP. 
Phần lọc được làm từ HDPE
Được khử trùng bằng EO

Hộp 96 tip Hộp ABT - 
Việt Nam

         100 

9

Đầu tips được làm từ nhựa PP. 
Phần lọc được làm từ HDPE
Được khử trùng bằng EO Hộp 96 tip Hộp

ABT - 
Việt Nam          100 

10

Đầu tips được làm từ nhựa PP. 
Phần lọc được làm từ HDPE
Được khử trùng bằng EO Hộp 96 tip Hộp ABT - 

Việt Nam
         100 

11

Đầu tips được làm từ nhựa PP. 
Phần lọc được làm từ HDPE
Được khử trùng bằng EO Hộp 96 tip Hộp

ABT - 
Việt Nam          100 

III

12

 Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, cỡ kim 
25Gx1' dùng tiêm chủng vacxin'; gioăng có 
núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết 
thuốc.

Chiếc
Công ty cổ 

phần nhựa y 
tế Việt Nam

 1.005.000 5Bơm tiêm 1 ml  Kim 25Gx1'

Vật tư phục vụ tiêm chủng Covid-19

Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 10μL

Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 20μL

Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 200μL

Đầu tip có lọc, tiệt trùng, 100μL

T

T

T



13

Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, cỡ kim 
22G1x1/2
 Không có chất gây sốt (pyrogene).
 Không có các yếu tố ngoại lai tại bề mặt 
phía trong của bơm tiêm nơi tiếp xúc với 
dung dịch tiêm truyền.
 Khi trục piston ở tư the lồng hoàn toàn 
vào trong xy lanh của bơm tiêm thì vạch 
chuẩn của piston phải khớp với vạch số 0 
của thang chia.
Khi sử dụng, khí và dung dịch tiêm không 
được lọt qua gioăng (đầu bịt piston).

Chiếc
Mediplast 

(Vinamed)  
Việt  Nam

39.000 5

14

Chất liệu: Giây Duplex cán màng PE 
chống thấm nước và kháng thủng.

Màu sắc: Màu vàng
Kích thước: 150 x 120 x 270

Dung tích: 5L

Chiếc
Mediplast 

(Vinamed)  
Việt  Nam

4.820 6

 Tổng cộng: 14 khoản

Hộp giấy an toàn đựng bơm kim tiêm đã 
qua sử dụng

Bơm tiêm 5 ml  Kim 22G1 x 1/2

T


